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THUYẾT MINH
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN MẶT BẰNG KHU ĐẤT SỞ CHỈ HUY DỰ BỊ D105/F363 TẠI KHU HÀ KHẨU 5, 
PHƯỜNG VIỆT HƯNG, TỈNH QUẢNG NINH
[bookmark: _Toc162191773]GIỚI THIỆU CHUNG
[bookmark: _Toc162191774]Tổng quan
[bookmark: _Toc275607374][bookmark: _Toc232962388]Quảng Ninh là một tỉnh ở địa đầu phía Đông Bắc Việt Nam, phía Tây tựa lưng vào núi rừng trùng điệp, phía Đông nghiêng xuống nửa phần đầu vịnh Bắc bộ với bờ biển khúc khuỷu nhiều cửa sông.
Quảng Ninh có toạ độ địa lý khoảng 106o26' đến 108o31' kinh độ Đông và từ 20o40' đến 21o40' vĩ độ Bắc. Bề ngang từ Đông sang Tây, nơi rộng nhất là 195km. Bề dọc từ Bắc xuống Nam khoảng 102km. Điểm cực Bắc là dãy núi cao thuộc thôn Mỏ Tòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Điểm cực Nam ở đảo Hạ Mai thuộc xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Điểm cực Tây là sông Vàng Chua ở xã Bình Dương và xã Nguyễn Huệ, Tx. Đông Triều. Điểm cực Đông trên đất liền là mũi Gót ở đông bắc xã Trà Cổ, Tp. Móng Cái.
Quảng Ninh có biên giới quốc gia và hải phận giáp giới nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Trên đất liền, phía Bắc của tỉnh (có các huyện Bình Liêu, Hải Hà và Tp Móng Cái) giáp huyện Phòng Thành và thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây với 132,8km đường biên giới; phía Đông là vịnh Bắc Bộ; phía Tây giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương; phía Nam giáp Hải Phòng; bờ biển dài 250km.
[bookmark: _Toc162191775]Phường Việt Hưng là một phường thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở khu vực phía tây của thành phố Hạ Long. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, phường được mở rộng trên cơ sở sáp nhập một số địa bàn lân cận, trở thành một trong những phường có quy mô dân số và diện tích lớn của tỉnh, diện tích phường sau xác nhập khoảng 41,39Km2, dân số khoảng 51.787 người.
Việt Hưng có vị trí thuận lợi, kết nối với trung tâm Hạ Long và các khu vực lân cận thông qua các tuyến giao thông quan trọng. Khu vực này vừa có không gian đô thị đang phát triển, vừa còn những vùng sinh thái và đất sản xuất nông nghiệp. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2025–2030, Việt Hưng hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ và đô thị hiện đại của Quảng Ninh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và thu hút đầu tư.
Thông tin chung về dự án:
	Tên dự án
	:
	Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt bằng khu đất sở chỉ huy dự bị D105/F363 tại khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

	Cấp quyết định đầu tư
	:
	UBND Tỉnh Quảng Ninh

	Chủ đầu tư
	:
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

	Tư vấn thiết kế
	:
	Công ty cổ phần tư vấn công trình giao thông Quảng Ninh 

	Nguồn vốn
	:
	Ngân sách phường và ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

	Thời gian thực hiện
	:
	2026


[bookmark: _Toc162191776]Các căn cứ thực hiện.
[bookmark: _Toc98340107][bookmark: _Toc251681575][bookmark: _Toc251681726][bookmark: _Toc252541035][bookmark: _Toc162191777]Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 18/01/2024; 
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng”;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng “V/v hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; Thông tư số 12/2021/TT - BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng “V/v ban hành định mức xây dựng”;
Căn cứ Nghị định số: 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công”;
Nghị định số 140/2025/NĐ-CP, ngày 12/6/2025 của quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;
Quyết định số 65/2025/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 quy định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 
Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022  ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 
Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về công bố Bộ đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 
Quyết định số 4754/QĐ-SXD ngày 15/11/2024 về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 
Quyết định số 4908/QĐ-SXD ngày 26/11/2024 về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 của UNND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 5 tại các phường: Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu và Việt Hưng thành phố Hạ Long; 
Căn cứ Văn bản số 793/UBND-XDMT ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc nghiên cứu dự án Hoàn thiện mặt bằng khu đất Sở chỉ huy dự bị d105/f363 thuộc khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt bằng khu đất Sở chỉ huy dự bị D105/F363 tại khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh;
Các văn bản pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các quy chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành.
Phạm vi nghiên cứu dự án.
[bookmark: _Toc162191778][image: ]- Địa điểm xây dựng: khu Hà Khẩu 5, Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông kết nối từ tuyến đường khu dân cư hiện trạng vào khu đất có chiều dài khoảng 140m và xây dựng các công trình kè, san nền phạm vi khu đất có diện tích khoảng 3,10 Ha.
Nguồn tài liệu sử dụng.
a. Tài liệu khảo sát:
· Khảo sát địa hình: Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt bằng khu đất sở chỉ huy dự bị D105/F363 tại khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, do Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng VAS.lập tháng ..../2026.
b. Tài liệu thu thập, sử dụng nghiên cứu.
- Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 của UNND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 5 tại các phường: Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu và Việt Hưng thành phố Hạ Long;
- Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
· Số liệu khí tượng thủy văn tại các trạm thủy văn trong khu vực.
· Các số liệu cao độ Nhà nước.
· Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:2.000, 1:25.000.
Các tài liệu về kinh tế - xã hội khu vực dự án;
· Các văn bản và tài liệu khác có liên quan đến dự án.
[bookmark: _Toc162191780]ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM 
HIỆN TRẠNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc162191783][bookmark: _Toc432087278][bookmark: _Toc432087447][bookmark: _Toc432122764][bookmark: _Toc432157345]Đặc điểm tự nhiên khu vực dự án.
Đặc điểm hiện trạng khu vực tuyến:
Dự án Trận địa pháo phòng không Tiểu đoàn 105 thuộc Sư đoàn 363 tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long đã được UBND thành phố Hạ Long triển khai thực hiện bồi thường GPMB và thi công san lấp mặt bằng (chưa có hệ thống kè chắn đất) đã hoàn thành vào năm 2020.
Tuy nhiên, qua thời gian dài do chưa hoàn thành thủ tục giao đất và đơn vị chưa sử dụng, đến nay theo sự biến động của địa hình, hạ tầng khu vực, sự tác động của tự nhiên, hiện trạng khu đất là đất trống, phần đất Taluy âm và taluy dương ranh giới khu đất trận địa chưa được đầu tư xây dựng kè chắn, có độ chênh cao lớn, đã bị sạt lở và có nguy cơ tiếp tục sạt lở từ khu dân cư phía trên xuống trận địa và từ trận địa xuống khu dân cư phía dưới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các công trình lân cận; đồng thời, chưa đảm bảo mặt bằng để Tiểu đoàn 105/Sư đoàn 363 xây dựng, triển khai khí tài quân sự thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Hình 1: Vị trí dự án




[image: ]                              
Hình 2: Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất trống
Đặc điểm Khí hậu:
Khu vực tuyến nằm trong địa phận tỉnh Quảng Ninh nên khí hậu trong vùng mang những nét đặc trưng của khí hậu vùng Đông Bắc Bắc Bộ vừa có nét riêng của một tỉnh miền núi ven biển. Khí hậu đặc trưng trong vùng là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của khu vực miền núi ven biển và hải đảo. Do ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa Đông Nam nên một năm có sự phân hóa thành hai mùa cơ bản rõ rệt. Mùa hè nóng ẩm thường kéo dài từ tháng V đến tháng X cũng là mùa mưa nhiều và hướng gió thịnh hành là Đông Nam. Mùa Đông lạnh giá gần trùng với mùa khô thường kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, ít mưa và hướng gió thịnh hành là Đông Bắc. Dưới đây trình bày một số đặc trưng khí hậu chính thu thập từ trạm khí tượng Cửa Ông gần khu vực Dự án có liên quan công tác thiết kế và xây dựng công trình.  
- Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình năm ở đây vào khoảng 22,80C. Hàng năm có 4 tháng nhiệt độ trung bình xuống dưới 200C (từ tháng XII đến tháng III năm sau). Tháng lạnh nhất là tháng I có nhiệt độ trung bình là 15,40C. Tháng nóng nhất là tháng VII với nhiệt độ trung bình là 28,50C.
- Mưa: Khu vực có lượng mưa trung bình nhiều năm đạt 2.200mm. Số ngày mưa hàng năm vào khoảng 139,2 ngày, lượng mưa phân bố khá đồng đều trong khu vực. Mùa mưa trong vùng thường bắt đầu từ tháng V và kết thúc vào tháng X, bốn tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng VI, VII, VIII và IX, tổng lượng mưa trung bình trong bốn tháng đạt khoảng 1.550mm. Tổng lượng mưa trong mùa mưa chiếm tới 85% tổng lượng mưa cả năm. Mùa ít mưa kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau, tổng lượng mưa trong mùa này chỉ chiếm khoảng 15% lượng mưa năm.
- Độ ẩm: Khu vực có độ ẩm trung bình năm đạt 82,7%. Thời kỳ ẩm ướt nhất thường trùng với thời kỳ mưa ẩm mùa xuân (tháng II, III, IV), độ ẩm trong thời kỳ này vượt quá 85%, tháng có độ ẩm lớn nhất là tháng III với độ ẩm trung bình đạt 88,1%. Thời kỳ khô nhất là những tháng đầu mùa đông, từ tháng X đến tháng XII với độ ẩm trung bình giảm xuống chỉ còn dưới 79%. 
- Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình năm đạt 1.557 giờ, hàng năm có tới 9 tháng, từ tháng IV đến tháng XII, số giờ nắng trung bình mỗi tháng vượt quá 100 giờ. Tháng nhiều nắng nhất là tháng VII, với số giờ nắng quan trắc được đạt 190 giờ, thời kỳ ít nắng nhất là ba tháng từ tháng I đến tháng III với số giờ nắng trung bình chỉ đạt từ  49 -:- 50 giờ mỗi tháng.
- Gió, bão: Hướng gió thịnh hành trong mùa đông là Đông Bắc hay Bắc và trong mùa hạ là các hướng Đông Nam và Nam. Tốc độ gió trung bình vào khoảng 3,1m/s. So với các tỉnh Bắc Bộ, Quảng Ninh chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh hơn, tốc độ gió mạnh nhất có thể đạt đến 24m/s. Tốc độ gió mạnh nhất thường xảy ra khi có bão, các cơn bão đổ bộ vào vùng này thường gây ra những trận mưa có cường độ lớn kéo dài vài ba ngày, đôi khi cả tuần lễ.
Quảng Ninh nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nhiều của bão và áp thấp nhiệt đới. Hàng năm có tới 30% tổng số các cơn bão đi vào nước ta đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến khu vực. Bão thường xuất hiện vào tháng VII (28%), tháng VIII (21%) và tháng IX (29%), gây ra gió xoáy giật mạnh kèm theo mưa nhiều làm ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, các công trình đê điều, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và gây ách tắc giao thông.
Bảng 1: Các đặc trưng khí hậu trạm Cửa Ông
[image: ]
Nguồn: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng - QCVN 02:2009/BXD.
[bookmark: _Toc162191784]Đánh giá sự phù hợp quy hoạch.
· [bookmark: _Toc162191791]Về chiến lược, kế hoạch phát triển an ninh quốc phòng: Khu đất đã được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân tại Quyết định số 1911/QĐ-TN ngày 30/11/2018.
· Về quy hoạch xây dựng: Dự án phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu 5.
· Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đã được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh thời kỳ 2021-2030 tại Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 12/10/2023.
QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
[bookmark: _Toc162191792]Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật:
Cấp hạng và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Cấp hạng, quy mô:  
[bookmark: _Hlk129019513]- Cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
[bookmark: _Hlk167107637][bookmark: _Hlk134028228]- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông kết nối từ tuyến đường khu dân cư hiện trạng vào khu đất có chiều dài khoảng 140m và xây dựng các công trình kè, san nền phạm vi khu đất có diện tích khoảng 3,10 Ha.
- Kết cấu áo đường: Áo đường bê tông xi măng, trên nền móng cấp phối đá dăm.
- Tường chắn trọng lực bao gồm tường chắn taluy dương và tường chắn taluy bao quanh khu đất.
- San nền đắp đất đến cao độ theo quy hoạch.
Danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
	[bookmark: _Hlk114754149]TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu tiêu chuẩn 
áp dụng

	I
	THIẾT KẾ
	

	1
	Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế
	TCVN 4054 - 2005

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
	QCVN 07-4:2016

	4
	Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông
	TCCS 39 : 2022/ TCĐBVN

	5
	Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông
	TCCS 40 : 2022/ TCĐBVN

	6
	[bookmark: _Toc109574603]Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu.
	[bookmark: _Toc109574604]TCCS 41: 2022/TCĐBVN

	7
	Tiêu chuẩn thiết kế cầu
	TCVN 11823: 2017 

	8
	Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
	TCVN 9844 - 2013

	10
	Xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ trong phòng thí nghiệm
	TCVN 9843:2013

	11
	Công trình xây dựng – Phân cấp đá xây dựng
	TCVN 11676:2016

	16
	Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử
	TCVN 8871-1:2011 đến TCVN 8871-6:2011

	18
	Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	22
	Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa thuộc lĩnh vực Giao thông
	TCVN 5664:2009

	23
	Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế
	TCVN 13615:2022

	24
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN 41:2019/BGTVT

	25
	Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ
	TCVN 7887:2018

	28
	Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Tấm chống chói - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 12586:2019

	29
	[bookmark: loai_1_name_name]Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Trụ tiêu dẻo phân làn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 12587:2019

	30
	Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ – Đèn cảnh báo an toàn
	TCVN 12680:2019

	31
	Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng
	TCVN 12681:2019

	31
	Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 7957:2008

	32
	Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 5574:2018

	33
	Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575:2012

	34
	Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu
	TCVN 11815:2017

	35
	Thiết kế công trình chịu động đất
	TCVN 9386-1:2012
TCVN 9386-2:2012

	36
	Cống hộp bê tông cốt thép
	TCVN 9116:2012

	37
	Ống bê tông cốt thép thoát nước
	TCVN 9113.2012 

	38
	Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 10304:2014

	39
	Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần mẫu hình trụ
	TCVN 10306:2014

	40
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5573:2012

	41
	Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574:2018

	42
	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế  
	TCVN 5575:2012

	43
	Kết cấu BT & BTCT - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
	TCVN 9346:2012



- TCVN 13592:2022 - Đường đô thị - yêu cầu thiết kế;
- TCVN 4054:2005 - Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế;
- QCVN 41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
- TCVN 4447: 2012 – Công tác đất – thi công và nghiệm thu.
- TCVN 5574: 2012 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 306: 2005 - Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 5575: 1991 - Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 8859:2011 - Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – vật liệu, thi công và nghiệm thu.
- TCVN 13567-1:2022: Yêu cầu thi công và nghiệm thu các lớp bê tông nhựa chặt.
- TCVN 11676: 2016: Tiêu chuẩn Quốc gia về công trình xây dựng – Phân cấp đá trong thi công.
- Các Tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành khác có liên quan.
[bookmark: _Toc162191793]Các giải pháp thiết kế tuyến
[bookmark: _Toc440316989][bookmark: _Toc520730640][bookmark: _Toc520731251][bookmark: _Toc520735770][bookmark: _Toc520736855][bookmark: _Toc520789276][bookmark: _Toc520800820][bookmark: _Toc520818022][bookmark: _Toc520824064][bookmark: _Toc533684598]Bình đồ.
- Tận dụng tối đa mặt bằng hiện trạng, hạn chế giải phóng mặt bằng, tim tuyến đường và phạm vi san nền tuân thủ theo quy hoạch.
- Kết hợp hài hoà thuận lợi với hệ thống giao thông hiện hữu khu vực.
- Đảm bảo quá trình vận hành xe an toàn, êm thuận, đảm bảo bền vững công trình và giảm thiểu khối lượng nền mặt đường, các công trình phụ trợ.
- Kết hợp hài hoà giữa các yếu tố trên bình đồ, trắc dọc và cắt ngang, đảm bảo việc bố trí các công trình xây dựng trên tuyến. 
* Kết quả thiết kế: 
- Tuyến đường kết nối từ đường hiện trạng vào trong khu đất có điểm đầu tại Km0+11,74m đấu nối với đường hiện trạng, điểm cuối tuyến tại Km0+139,12 đấu nối với khu đất sở chỉ huy dự bị D105/F363, tuyến đường có 01 đỉnh cong tròn, thống kê chi tiết như sau:
	BẢNG THỐNG KÊ BÁN KÍNH CONG NẰM

	Stt
	Bán kính (m)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	R=15.00
	0.00
	0.00%

	2
	100.00<R<=200.00
	1
	100%

	3
	200.00<R<=400.00
	0
	0.00%

	4
	R>400.00
	0
	0.00%

	5
	Không cắm cong
	0
	0.00%

	 
	Tổng
	1
	100%


[bookmark: _Toc520730641][bookmark: _Toc520731252][bookmark: _Toc520735771][bookmark: _Toc520736856][bookmark: _Toc520789277][bookmark: _Toc520800821][bookmark: _Toc520818023][bookmark: _Toc520824065][bookmark: _Toc533684599]Cắt dọc tuyến
[bookmark: _Hlk200878144][bookmark: _Hlk199753708]- Trắc dọc được thiết kế trên nguyên tắc kết hợp hài hoà giữa các yếu tố bằng và các yếu tố đứng, đảm bảo phù hợp với cos nhà dân, đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế theo các quy phạm hiện hành, êm thuận trong quá trình vận hành xe và giảm thiểu khối lượng đào đắp cũng như khối lượng các công trình phụ trợ khác....
- Thiết kế đường cong đứng tại các điểm đổi dốc, đường cong đứng thiết kế dạng đường cong tròn.
- Các cốt khống chế bao gồm: 
+ Cao độ tại vị trí đấu nối đầu và cuối tuyến vuốt nối với đường hiện trạng.
+ Đấu nối qua các vị trí khống chế: ngã ba, nhánh rẽ, cao độ quy hoạch,....
* Kết quả thiết kế: 
- Cao độ điểm đầu +27,67m, cao độ điểm cuối + 23,84m; độ dốc dọc I = 3,01%.

	BẢNG THỐNG KÊ DỐC DỌC THIẾT KẾ

	Stt
	Độ dốc I (%)
	Chiều dài (m)
	Tỷ lệ (%)

	1
	I = 0
	0.00
	0.00%

	2
	0.00 < I <= 3.00
	0.00
	0.00%

	3
	3.00 < I <= 6.00
	127,38
	100%

	4
	6.00 < I <= 9.00
	0.00
	0.00%

	5
	9.00 < I <= 12.00
	0
	0.00%

	 
	Tổng
	127,38
	100%


[bookmark: _Toc520730642][bookmark: _Toc520731253][bookmark: _Toc520735772][bookmark: _Toc520736857][bookmark: _Toc520789278][bookmark: _Toc520800822][bookmark: _Toc520818024][bookmark: _Toc520824066][bookmark: _Toc533684600]Cắt ngang tuyến
[bookmark: _Toc24977134][bookmark: _Toc528249541][bookmark: _Toc525565088][bookmark: _Toc272485355][bookmark: _Toc358206192][bookmark: _Toc520730643][bookmark: _Toc520731254][bookmark: _Toc520735773][bookmark: _Toc520736858][bookmark: _Toc520789279][bookmark: _Toc520800823][bookmark: _Toc520818025][bookmark: _Toc520824067][bookmark: _Toc533684601]- Quy mô: thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ, theo TCVN 13592-2022, Vtk=30 Km/h. Thiết kế mặt cắt ngang như sau:
- Cắt ngang điển hình loại 1 (phạm vi không có kè 2 bên):
+ Bề rộng nền đường: 		Bnền=6,80m.
+ Bề rộng mặt đường: 		Bmặt= 5,50m.
+ Bề rộng rãnh xây gạch 2 bên: 	Brãnh= 2x0,65=1,30m.
- Cắt ngang điển hình loại 2 (phạm vi có kè chắn 2 bên):
+ Bề rộng nền đường: 		Bnền=7,60m.
+ Bề rộng mặt đường: 		Bmặt= 5,50m.
+ Bề rộng rãnh xây gạch 2 bên: 	Brãnh= 2x0,65=1,30m.
+ Bề rộng kè 2 bên:                      Brãnh= 2x0,40=0,80m.
Nền đường
· [bookmark: _Toc520730644][bookmark: _Toc520731255][bookmark: _Toc520735774][bookmark: _Toc520736859][bookmark: _Toc520789280][bookmark: _Toc520800824][bookmark: _Toc520818026][bookmark: _Toc520824068][bookmark: _Toc533684602]Nền đường phần tiếp giáp kết cấu áo đường đắp đất K95 dày 50cm, đối với nền đào xáo xới K95 dày 30cm.
Mặt đường
- Thiết kế kết cấu áo đường cứng BTXM theo TCCS 39:2022/TCĐBVN với tải trọng trục tiêu chuẩn P=10T; bao gồm các lớp từ trên xuống như sau:
[bookmark: _Toc30341544][bookmark: _Toc520730648][bookmark: _Toc520731259][bookmark: _Toc520735778][bookmark: _Toc520736863][bookmark: _Toc520789284][bookmark: _Toc520800828][bookmark: _Toc520818030][bookmark: _Toc520824072][bookmark: _Toc533684606]- Bê tông xi măng M300 đá 2x4 dày 20cm; Lót nilong 2 lớp;
- Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm;
- Xáo xới K95 dày 30cm.
Rãnh xây gạch
[bookmark: _Toc162191802]- Thiết kế rãnh xây gạch khẩu độ B400 dọc hai bên đường, rãnh có kết cấu như sau: tường xây gạch vữa xi măng M75 dày 13cm, móng bê tông xi măng M150 đá 2x4 dày 10cm, đệm đá mạt dày 5cm, bản đậy KT: 0.5x0.65x0.1m bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 10cm, mũ mố BTCT M200 đá 1x2.
San nền
a. Đánh giá hiện trạng địa hình:
- Hiện trạng địa hình khu vực tương đối bằng phẳng; chủ yếu là đất đồi, xung quanh ô đất là khu vực dân cư hiện hữu, cao độ nhỏ nhất +22,98m và cao độ lớn nhất là +24,19m.
b. Nguyên tắc thiết kế san nền:
· Thiết kế san nền đảm bảo thoát nước triệt để theo nguyên tắc tự chảy, phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.
· Cao độ san nền được thiết kế phù hợp với cao độ quy hoạch chung của vùng.
· Đảm bảo sự tiêu thoát nước nhanh, không gây ngập lụt trong quá trình sử dụng.
· Đảm bảo sự thống nhất thoát nước mưa trong khu vực nghiên cứu với toàn bộ khu vực xung quanh dự án, không gây tác động tiêu cực đến hoạt động tiêu thoát nước hiện có của khu vực.
· Đảm bảo phương tiện tham gia giao thông thuận tiện và an toàn.
· San nền công trình nhằm mục đích tạo ra nền địa hình mới thuận lợi cho quá trình xây dựng và sử dụng trong tương lai.             
· Không gây ngập úng đối với các vùng lân cận.
· Thiết kế san nền tạo được mặt bằng xây dựng hạn chế đến mức tối đa khối lượng đào, đắp và cân bằng đào đắp tránh gây ảnh hưởng nhiều đến điều kiện tự nhiên, địa chất khu vực.
· Vật liệu san nền sử dụng đất đầm chặt K90.
· Khối lượng san nền độc lập với khối lượng giao thông.
c. Giải pháp thiết kế san nền:
- San nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế.
- Thiết kế san nền hướng dốc về mương thoát nước cốt sao cho thoát nước mặt nhanh nhất.
- Cốt san nền thiết kế thấp nhất: +22,98m.
- Cốt san nền thiết kế cao nhất: +24,19m.
d. Khối lượng san nền:
· Sử dụng phần mềm tính toán san nền TDT có bản quyền để tính toán khối lượng san nền.
· Tính toán khối lượng san nền theo phương pháp lưới ô vuông với kích thước ô lưới 20x20m. Công thức tính toán khối lượng như sau:
V=HtbxF . Trong đó :
			V : Khối lượng ô lưới (m3)
			HTB : Cao độ thi công trung bình (m)
			F : Diện tích ô lưới (m2)
· Vật liệu san nền sử dụng đất đồi đầm chặt K=0,90. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp <=30cm , tưới nước đầm chặt đạt K=0,90 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.
· Diện tích san nền gồm toàn bộ ranh giới khu đất quy hoạch sau khi trừ đi  tất cả các phần diện tích đường giao thông. Các lô san nền được đánh dấu từ 1 đến 6.
- Tổng diện tích san nền: S = 28855,19m2.
· San nền tạo mặt bằng xây dựng trong phạm vi lô, khối lượng đào nền Vđào=25.836,42m3; khối lượng đắp nền Vđắp=26.086,22m3.
e. Thi công san nền
- Để tăng thêm độ chặt phần nền đường, cần định vị ranh giới các tuyến đường trước khi thi công san nền nhằm tuyển chọn đất san nền tốt nhất cho phần nền đường và cho xe vận chuyển đất chạy trong phạm vi nền đường để tăng cường độ chặt của đất nền.
- Đối với khu vực có cao độ nền thấp thiết kến san nền đến cao độ cần thiết đảm bảo sự chuyển tiếp giữa nền khu đất xây dựng cũ và nền khu đô thị mới xây dựng, đảm bảo hướng thoát nước hiện có theo hướng dốc của địa hình tự nhiên về các vị trí thoát nước ra sông suối trong khu vực.
- San nền thi công theo từng lớp <=30cm, tưới nước đầm chặt đạt K=0,90 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.
Tường chắn:
- Thiết kế tường chắn trọng lực taluy dương dọc hai bên tuyến đường kết nối và tường chắn trọng lực taluy dương và taluy âm bao quanh khu đất san nền.
- Phần tường chắn taluy dương dọc hai bên tuyến đường kết nối có tổng chiều dài L=200.90m, chiều cao H=(1.1-3.0)m, kết cấu móng và thân bằng bê tông cốt thép M300 đá 2x4, đệm đá mạt dày 10cm.
- Phần tường chắn taluy, chân khay quanh khu đất san nền có tổng chiều dài L=0,69km, trong đó kè taluy dương BTCT M300 đá 2x4 có chiều dài L=0,19km, chiều cao H=(2.5-8.5)m, kè taluy âm BTXM M200 đá 2x4 có chiều dài L=0,37km. chiều cao H=(1.0-4.0)m, móng kè được thi công trên lớp đệm đá mạt dày 10cm và đào thay đất bằng CPĐD loại 2 độ chặt K98, chân khay BTXM M200 đá 2x4 có chiều dài L=0,13km được thi công trên lớp đệm đá mạt dày 10cm.
Hệ thống an toàn giao thông:
Hệ thống an toàn giao thông được bố trí đầy đủ theo các quy định hiện hành nhằm hướng dẫn giao thông trên dọc tuyến để lái xe tiếp nhận được các thông tin một cách đầy đủ, tiện lợi nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông. Hình dáng, quy cách, vị trí, kích thước, mầu sắc... của hệ thống này tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
a. Vạch sơn: 
· Vạch kẻ trên đường phải tuân theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT”, phải thống nhất với các biển báo hiệu, đảm bảo mỹ quan chung trên đường.
· Vạch sơn kẻ đường có màu trắng hoặc vàng, chiều dày 2mm; riêng sơn gờ giảm tốc sơn màu vàng có chiều dày 6mm. Thành phần của vật liệu kẻ đường nhiệt dẻo chế tạo theo TCVN 8791:2011.
· Vạch 1.1: Vạch phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều (vạch tim đường) dạng vạch đơn nét đứt. 
· Vạch sơn giảm tốc: bố trí theo chiều xe chạy đến vị trí cần phải giảm tốc độ mỗi vạch bằng sơn dẻo nhiệt dày 6mm, bề rộng nét 20cm.
b.  Biển báo: 
· Biển báo hiệu phải đặt ở vị trí để người sử dụng đường dễ nhìn thấy và có đủ thời gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng nhưng không được làm cản trở sự đi lại của xe cộ và người sử dụng đường.
· Biển được đặt về phía tay phải theo chiều đi. Biển phải đặt thẳng đứng, mặt biển vuông góc với chiều đi.
· Mép ngoài cùng của biển phía chiều đi phải cách mép phần xe chạy giai đoạn hoàn thiện là 0,5m. Trường hợp có khó khăn mới được phép xê dịch và không cách xa điểm qui định quá 1,70m.
· Quy cách, nội dung hình vẽ biển báo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
· Kích thước biển báo được quy định tại phụ lục M trong QCVN41:2024/BGTVT, hệ số Z lấy với loại đường tương ứng trên tuyến chính là đường trong đô thị.
· Để đảm bảo giao thông và chỉ dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, bố trí các biển báo bao gồm: Biển giao cắt, biển giao nhau với đường ưu tiên, biển người đi bộ.
· Tất cả các biển báo đều dùng loại biển phản quang.
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. [bookmark: _Toc163716429][bookmark: _Toc213849072]Căn cứ pháp lý về bảo vệ môi trường
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan và các văn bản pháp luật khác hiện hành.
· Nội dung của dự án không làm thay đổi địa điểm, tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường vì vậy không phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình thực hiện dự án cần có Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và quá trình khai thác, cụ thể như sau:
2. [bookmark: _Toc56207419]Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
· Trong quá trình thi công công trình, nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và khu vực dân cư xung quanh, cụ thể:
· Giảm thiểu bụi, khí thải: Thường xuyên tưới nước mặt đường, khu vực thi công vào các thời điểm khô hanh; che chắn vật liệu rời khi vận chuyển; máy móc, thiết bị thi công được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhằm hạn chế khí thải và tiếng ồn.
· Kiểm soát tiếng ồn, rung động: Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế thi công vào ban đêm; sử dụng thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, giảm thiểu ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.
· Quản lý chất thải rắn: Chất thải xây dựng được thu gom, phân loại và vận chuyển đến đúng nơi quy định; không đổ vật liệu thừa, phế thải xuống hệ thống thoát nước, mương rãnh hoặc khu vực xung quanh.
· Bảo vệ nguồn nước: Không xả trực tiếp nước thải thi công, nước rửa thiết bị chứa bùn đất, xi măng ra môi trường; có biện pháp thu gom, lắng lọc trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung.
· Bảo vệ cảnh quan và cây xanh: Giữ gìn cây xanh hiện trạng; hạn chế tối đa việc chặt hạ cây; sau khi hoàn thành thi công, tiến hành vệ sinh, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo mỹ quan khu vực.
· Tuân thủ quy định pháp luật: Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
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a. [bookmark: _Toc56207410]Tổ chức thi công:
1.1. Những nguyên tắc chung: 
· Tuân thủ hồ sơ thiết kế và quy định pháp luật:
· Thiết kế tổ chức thi công phải phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.
· Đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ: Lựa chọn giải pháp tổ chức thi công hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn công trình lân cận và đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.
· Tổ chức thi công hợp lý theo trình tự và giai đoạn: Thi công theo từng giai đoạn, từng hạng mục; ưu tiên các công trình ngầm trước, công trình nổi sau; đảm bảo tính liên tục và đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
· Phù hợp điều kiện hiện trường: Giải pháp tổ chức thi công phải phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, thời tiết và hiện trạng các công trình kỹ thuật trong khu vực.
· Hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt: Tổ chức thi công linh hoạt, kết hợp phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông hiện trạng và đời sống sinh hoạt của người dân.
· Bảo vệ môi trường và cảnh quan: Áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ cây xanh, hệ thống thoát nước và cảnh quan khu vực trong suốt quá trình thi công.
· Đảm bảo hiệu quả kinh tế – kỹ thuật: Tối ưu hóa phương án tổ chức thi công, sử dụng hợp lý nhân lực, máy móc và vật tư nhằm giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả khai thác công trình.
1.2. Công tác chuẩn bị:
· Trước khi thi công, nhà thầu tiếp nhận hồ sơ thiết kế, khảo sát và kiểm tra hiện trạng, xác định tim tuyến – cao độ và phạm vi thi công. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, vật liệu; bố trí mặt bằng, lán trại, điện nước phục vụ thi công. Đồng thời lập biện pháp thi công, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo vệ hoặc di dời hạ tầng kỹ thuật hiện trạng
1.3. Thời gian thi công: 
· Theo Hợp đồng ký kết giữa ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và Nhà thầu thi công.
1.4. Thiết kế tổ chức thi công chủ đạo:
· Tổ chức nhiều mũi thi công sau khi có mặt bằng xây dựng, quá trình thi công cần phải tổ chức thi công hợp lý, không gây ách tắc giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường. 
·  Lập mặt bằng tổ chức thi công: Mặt bằng tổ chức thi công được xây dựng dựa trên tổng mặt bằng khu vực thi công, với điều kiện thực tế trong quá trình khảo sát hiện trường có chú ý đến các yêu cầu và các qui định về an toàn thi công, vệ sinh môi trường.
· Việc tổ chức mặt bằng thi công sao cho hợp lý là một yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến tiến độ, chất lượng và giá thành xây lắp công trình đồng thời phải đảm bảo yêu cầu an toàn, vệ sinh trong thi công.
· Thi công được tổ chức theo trình tự hợp lý, phân chia theo từng giai đoạn và hạng mục; ưu tiên thi công các công trình ngầm trước, công trình nổi sau. Giải pháp thi công lựa chọn phù hợp với điều kiện hiện trường, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, tiến độ thực hiện dự án, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân và đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường.
1.5. Phương pháp xây dựng:
· Bố trí lực lượng thi công cơ giới, kết hợp với thủ công khi cần thiết. Phương pháp xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau:
1.6. Trình tự thi công:
· Triển khai thi công khi đê đã được thi công đến cao độ ranh giới thiết kế, gồm các trình tự sau:  
· Công tác chuẩn bị: Bàn giao mặt bằng; huy động trang thiết bị thi công; giải quyết các thủ tục xin phép xây dựng...
· Công tác xây dựng công trình thực hiện theo trình tự:
1. Thi công hệ thống rãnh dọc thoát nước.
2. Thi công san nền, nền đường, kết cấu mặt đường, tường chắn.
3. Thi công hoàn thiện hạng mục an toàn giao thông.
7. Dọn dẹp, vệ sinh công trường, hoàn trả mặt bằng và thực hiện bảo hành công trình.
1.7. Thiết bị phục vụ công tác thi công:
1. Thi công hệ thống cống dọc thoát nước
· Máy đào bánh xích/bánh lốp
· Máy ủi
· Máy lu rung, lu bánh thép
· Xe ô tô tự đổ vận chuyển đất
· Cẩu bánh lốp/bánh xích lắp đặt cống
· Máy đầm cóc, đầm bàn
· Máy bơm nước phục vụ thi công hố móng
2. Thi công san nền, nền đường, kết cấu mặt đường, tường chắn.
· Máy san, máy rải
· Máy lu rung, lu bánh lốp
· Máy cắt bê tông, máy trộn bê tông
· Xe vận chuyển vật liệu xây dựng
3. Thi công hoàn thiện ATGT
· Máy sơn kẻ đường, thiết bị lắp đặt biển báo
4. Dọn dẹp, vệ sinh công trường, hoàn trả mặt bằng
· Xe thu gom phế thải
· Máy xúc, máy quét vệ sinh
· Dụng cụ vệ sinh thủ công
1.8. Lập công tác thi công chi tiết.
1. Thi công hệ thống cống dọc thoát nước
· Trước khi thi công, tiến hành tiếp nhận mốc khống chế, mốc cao độ và định vị chính xác tim tuyến cống theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Phạm vi thi công được rào chắn, bố trí biển báo và phương án đảm bảo an toàn giao thông.
· Công tác đào rãnh cống được thực hiện bằng máy kết hợp thủ công, đào đúng kích thước và cao độ thiết kế. Đối với các đoạn hố đào sâu, nền đất yếu hoặc khu vực có công trình lân cận, thực hiện gia cố thành hố đào bằng ván chống, cọc thép hoặc các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo ổn định và an toàn trong suốt quá trình thi công.
· Sau khi hoàn thành đào rãnh, tiến hành vệ sinh đáy rãnh, thi công lớp đệm và lớp lót đáy cống theo thiết kế. Cống được lắp đặt đúng tim, đúng cao độ và độ dốc yêu cầu; các mối nối được xử lý kín khít, đảm bảo khả năng thoát nước và chống thấm. Đồng thời thi công hố ga, cửa thu nước, tường đầu, đấu nối đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu.
· Sau khi lắp đặt hoàn thiện, tiến hành kiểm tra tim tuyến, cao độ, độ kín khít và khả năng thoát nước; nghiệm thu từng giai đoạn trước khi lấp đất, đầm chặt từng lớp và hoàn trả mặt bằng.
2. Thi công san nền, nền đường
· Dùng máy ủi, máy đào, ô tô, máy gạt kết hợp với nhân lực. Đào xúc đất hữu cơ, bùn sét vận chuyển đến nơi quy định đổ đi. Đắp đất đạt độ chặt theo yêu cầu: vận chuyển đất tại mỏ đến rải từng lớp và đầm theo qui trình thi công hiện hành. Quá trình thi công nếu địa chất thực tế có sai khác với hồ sơ thiết kế thì Nhà thầu, Tư vấn giám sát hiện trường cần thông báo ngay với Chủ đầu tư và các bên liên quan để giải quyết kịp thời.
· Đối với công tác đào hố móng phục vụ thi công hệ thống rãnh dọc , cống ngang và móng công trình phụ trợ. Quá trình thi công cần chú ý phải đảm bảo hình dạng, kích thước theo thiết kế được duyệt. 
· Thi công lớp đất dưới áo đường được đào thêm và thay bằng vật liệu chọn lọc 30cm dưới đáy kết cấu mặt đường và lu lèn đảm bảo độ chặt K ≥ 0,95 (đầm nén cải tiến).
3. Thi công móng và mặt đường
·  Thi công lớp móng:
+ Lớp CP đá dăm được thi công sau khi đã hoàn thiện lớp xáo xới lu lèn nền đường K98 hoặc lớp đất đắp thượng nền K98 dày 50cm.
+ CP đá dăm được vận chuyển từ bãi tập kết vật liệu đến công trình được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát, phải đủ các chứng chỉ thí nghiệm trước khi thi công.
+ Trước khi thi công lớp móng dưới phải kiểm tra lại cao độ, độ mui luyện đảm bảo cao độ khi thi công lớp BTXM cao độ đỉnh mặt BTXM bằng cao độ mặt đường hiện hữu và mặt sàn cống hộp.    
· Hoàn thiện khuôn đường bằng máy san tự hành và nhân lực đảm bảo cao độ móng thiết kế, sửa sang lu lèn lại khuôn cho chặt, phẳng nhẵn
· Dùng máy san kết hợp nhân lực san rải vật liệu đều khắp mặt đường, đúng chiều dày quy định mỗi lớp thi công sau khi lu nèn không nên lớn hơn 18 cm.
· Tại các vị trí tiếp giáp với vệt rải trước, phải tiến hành loại bỏ các vật liệu CPĐD rời rạc tại các mép của vệt rải trước khi rải vệt rải tiếp theo.
· Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phằng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải.
· Công tác thi công lớp BTXM:
· San phẳng móng cấp phối đá dăm, lu lèn lại nếu cần
· Làm lớp cách ly bằng lót nilong 1 lớp, mối nối chồng lên nhau tối thiểu 10cm được dán kín bằng băng keo hoặc nhựa.
· Lắp đặt ván khuôn:
· Định vị ván khuôn;
· Lắp đặt, cố định ván khuôn.
· Kiểm tra lại vị trí, cao độ.
· Quét dầu chống dính vào ván khuôn, chèn các khe hở còn lại.
· Ván khuôn phải đảm bảo sai số cao độ đỉnh ván khuôn 3mm, sai số vị trí ván khuôn 5mm
· Ván khuôn phải thẳng đứng, góc lệch <10o
· Ván khuôn phải vững chắc, không xê dịch khi thi công.
· Thi công đổ bê tông.
· Chuẩn bị nguồn nước sạch, bãi trộn, kiểm tra vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho công tác đổ bê tông.
· Cân, đong vật liệu để tiến hành thiết kế thành phần cấp phối theo định mức.
· Kiểm tra độ sụt bê tông và chỉ được đổ bê tông khi giám sát chủ đầu tư đồng ý.
· Dùng máy trộn bê tông đổ tại chỗ 500lít kết hợp nhân công và xe rùa san gạt đổ bê tông tránh bị đổ đống, phân tầng, vận chuyển san gạt hợp lý không chồng chéo, tránh va chạm lẫn nhau.
· Đổ bê tông bằng thủ công theo từng đợt tiến hành đầm nén bê tông tránh mất nước xi măng và tránh mặt đường bị rổ:
· Dùng bàn san, san phẳng bê tông.
· Đầm dùi: 1 vị trí 45 giây, cách nhau 1,5R.
· Đầm bàn; 1 vị trí 45-60 giây, chồng lên nhau 10cm.
· Bê tông đầm xong có cao độ xấp xỉ cao độ đỉnh ván khuôn.
· Hoàn thiện bê tông: 
· Làm khe co, sau khi bê tông ninh kết tiến hành:
· Định vị vị trí khe co.
· Cắt khe nối bằng máy cắt khe có dao cắt kim cương.
· Vệ sinh khe nối sạch, khô.
· Đun mattic nhựa, rót đầy khe nối. Thời gian mastic đun nóng không quá 3giờ.
· Bảo dưỡng BT:
· Phủ cát, tưới ẩm hoặc phun lớp vật liệu tạo màng.
Khi BT đạt 25% cường độ thiết kế mới tiến hành tháo ván khuôn.                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Dọn dẹp, vệ sinh công trường và bảo hành công trình
· Sau khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục, tiến hành thu gom vật liệu thừa, phế thải xây dựng và vận chuyển đến nơi quy định; vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực thi công.
· Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình theo đúng quy định của pháp luật và hợp đồng xây dựng.
· [bookmark: _Toc56207411]Yêu cầu đối với vật liệu:
+ Móng cấp phối phải đảm bảo chất lượng về cường độ, độ mài mòn và thành phần hạt theo quy trình thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm TCVN 8859:2011 ban hành theo quyết định số 3737/QĐ-BKHCN ngày 12/05/2011 của Bộ Khoa học và công nghệ, mẫu thử phải có xác nhận của Tư vấn giám sát.
+ Đá xẻ dùng làm bó vỉa phải là đá tự nhiên, có cường độ cao, bền thời tiết, không phong hoá, không nứt nẻ và có khả năng chịu mài mòn tốt. Các loại vật liệu cần được tổ chức kiểm tra lấy mẫu thí nghiệm thường xuyên, đánh giá chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.
+ Sau khi thi công xong hạng mục nào, cần phải tiến hành kiểm tra nghiệm thu hạng mục đó, nếu đạt yêu cầu mới được thi công tiếp hạng mục tiếp theo.
+ Trong quá trình thi công có điểm nào không đúng thực tế hoặc có sự cố kỹ thuật, đề nghị đơn vị thi công báo cho chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Cơ quan thiết kế biết để phối hợp giải quyết.
· [bookmark: _Toc56207412]Kiểm tra trong thi công và nghiệm thu:
+ Kiểm tra trong thi công theo các điều kiện sau: Điều kiện thi công nhiệt độ không khí ngoài trời, kiểm tra chất lượng bê tông xi măng, kiểm tra chất lượng đá , kiểm tra chất lượng lu lèn khi rải từng lớp trong quá trình máy lu hoạt động theo đúng các điều qui định; kiểm tra vị trí cống thoát nước, chất lượng bê tông.
+ Nghiệm thu theo các yên cầu sau: độ bằng phẳng, bề rộng mặt đường, bề dày mặt đường, độ dốc ngang mặt đường, cường độ mặt đường, khoan lấy mẫu để thí nghiệm đánh giá các chỉ tiêu thành phần cốt liệu, hàm lượng nhựa; cốt thép và bê tông cống hộp, cống tròn..
+ Các quy định về tiêu chuẩn vật liệu, chất lượng thi công và nghiệm thu được quy định chi tiết trong chỉ dẫn kỹ thuật.
+ Trong quá trình thi công nếu gặp phải các công trình ngầm của ngành Bưu điện, điện lực, cấp nước hoặc trong khi đào hố móng có nguy cơ gây nguy hiểm đến móng nhà cửa, công trình kiến trúc khác, đơn vị thi công phải tạm ngưng thi công và báo cáo ngay cho Chủ đầu tư, Cơ quan thiết kế và Tư vấn giám sát biết để có biện pháp giải quyết.
CHƯƠNG VI: DỰ TOÁN XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc163716430][bookmark: _Hlk86497292][bookmark: _Toc488508839][bookmark: _Toc533684613]Căn cứ lập dự toán
· Dự toán được tính toán căn cứ thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
· Chi phí xây dựng được tính theo khối lượng từ thiết kế BVTC nhân với đơn giá trực tiếp . Cộng với các khoản chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng theo quy định
a. Đơn giá định mức:
· Thông tư số: 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố "Định mức dự toán công trình - Phần xây dựng". 
· Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh số: 3914/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
· Quyết định số: 08/2024/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành định mức xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
· Thông tư số: 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
· Thông tư số: 08/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 5  năm 2025 của Bộ xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
	b. Nhân công:
· Thông tư số: 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. 
· Quyết định 4745/QĐ-SXD ngày 15/11/2024 về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
	c. Máy thi công:
· Thông tư số: 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 “Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công”. 
· Quyết định 4908/QĐ-SXD ngày 26/11/2024 về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
	d. Giá vật liệu:
- Giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo công bố giá quý I/2026 của Sở Xây Dựng 
- Giá nhiên liệu ngày …/06/2026 của Petrolimex. 
- Giá điện theo Quyết định số: 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025 
- Cự ly vận chuyển vật liệu, BTXM, đổ thải có sơ đồ vận chuyển kèm theo.
         e. Các văn bản khác:
· Thông tư số: 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng “hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”. 
· Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kĩ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
· Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
· Thông tư số: 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây Dựng. 
· Chi phí kiểm toán độc lập, thẩm tra phê duyệt quyết toán trong dự toán TVTK tạm tính toàn bộ chi phí của các hạng mục trong tổng mức đầu tư xây dựng. Nhưng sau này trong quá trình thực hiện thì Chủ đầu tư xác định giá trị cần thuê kiểm toán, và xác định lại giá trị quyết toán do Chủ đầu tư đề nghị theo Quy định tại Nghị định số: 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 “Hướng dẫn quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công”.
· Quyết định số 3172/SGTVT-QLKCHT&ATGT ngày 12/8/2025 V/v cung cấp thông tin phân loại đường bộ, đường thủy nội địa để phục cụ công tác xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
-  Các chế độ chính sách đầu tư xây dựng hiện hành của nhà nước.
[bookmark: _Toc163716431]Giá trị dự toán xây dựng
· Xem chi tiết tập dự toán xây dựng.
[bookmark: _Toc162191818]CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc533684629][bookmark: _Toc44619906][bookmark: _Toc162191819]Kết luận
Đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt bằng khu đất sở chỉ huy dự bị D105/F363 tại khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh là hết sức cần thiết, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người, các công trình lân cận và đảm bảo mặt bằng để Tiểu đoàn 105/Sư đoàn 363 triển khai khí tài quân sự thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 
[bookmark: _Toc520736878][bookmark: _Toc520789298][bookmark: _Toc520800842][bookmark: _Toc520818044][bookmark: _Toc520824086]1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt bằng khu đất sở chỉ huy dự bị D105/F363 tại khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.
2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ninh.
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I.
4. Địa điểm: khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. 
5. Phạm vi nghiên cứu:
- Địa điểm xây dựng: khu Hà Khẩu 5, Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông kết nối từ tuyến đường khu dân cư hiện trạng vào khu đất có chiều dài khoảng 140m và xây dựng các công trình kè, san nền phạm vi khu đất có diện tích khoảng 3,10 Ha.
6. Quy mô và yêu cầu kỹ thuật:
- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông kết nối từ tuyến đường khu dân cư hiện trạng vào khu đất có chiều dài khoảng 140m và xây dựng các công trình kè, san nền phạm vi khu đất có diện tích khoảng 3,10 Ha.
- Kết cấu áo đường: Áo đường bê tông xi măng, trên nền móng cấp phối đá dăm.
- Tường chắn trọng lực bao gồm tường chắn taluy dương và tường chắn taluy bao quanh khu đất.
- San nền đắp đất đến cao độ theo quy hoạch.
- Thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
[bookmark: _Toc533684630][bookmark: _Toc44619907][bookmark: _Toc162191820]Kiến nghị
Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt bằng khu đất sở chỉ huy dự bị D105/F363 tại khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.
 Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.
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